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Tóm tắt 

Trong ngành may mặc, hệ thống cỡ số trang phục là một thành phần quan trọng để sản xuất hàng may mặc chất 

lượng cao. Hệ thống cỡ số áp dụng trong sản xuất may công nghiệp cần được cập nhật thường xuyên để phù 

hợp với cơ thể người. Bài báo trình bày một nghiên cứu thực nghiệm số đo nhân trắc học sinh nam tiểu học trên 

địa bàn thành phố Chí Linh, xác định kích thước đo nhân trắc trẻ em nam, kích thước chủ đạo và xây dựng hệ 

thống cỡ số cơ thể trẻ em nam lứa tuổi tiểu học. Dữ liệu đo được xử lý bằng phần mềm SPSS để xây dựng hệ 

thống cỡ số cơ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Kích thước chủ đạo trong phân cỡ số cơ thể học sinh là chiều 

cao cơ thể, vòng ngực và vòng mông; bước nhảy của chiều cao cơ thể là 6 cm, vòng ngực và vòng mông là  

4 cm; đề xuất được 24 cỡ số cơ thể.

Từ khóa: Hệ thống cỡ số cơ thể; học sinh tiểu học; kích thước cơ thể.

Abstract  

In the garment industry, clothing size system is a key ingredient for the production of high-quality garments. The 

sizing system applied in industrial garment production needs to be updated regularly to �t the human body. The 

article presents an experimental study on anthropometric measurements of primary school boys in Chi Linh city, 

determining the anthropometric measurements of male children, the dominant size and building a body size 

system. primary school age boys. Measured data were processed by SPSS software to build a body size system. 

The research results show that: The main size in the student body size classi�cation is body height, bust and 

buttock circumference; jump of body height is 6 cm, bust and hip circumference is 4 cm; suggested 24 body sizes.

Key words: Body size system; primary school student; body size.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Số đo cơ thể người là cơ sở để xác định kích thước 

sản phẩm trang phục. Các quốc gia đã thực hiện nhiều 

nghiên cứu nhân trắc học để xây dựng hệ thống cỡ 

số cho từng lứa tuổi trên các khu vực và địa bàn khác 

nhau, sử dụng cho thiết kế trang phục. Kết quả nghiên 

cứu, khảo sát về đặc điểm hình thái cơ thể người nhằm 

xây dựng nên hệ thống cỡ số cho các lứa tuổi và giới 

tính ngày càng trở nên cần thiết.

Ở Việt Nam đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu 

về hệ thống kích thước cơ thể người cho các đối tượng 

là trẻ em, nam nữ thanh niên, trung niên ở nhiều khu 

vực khác nhau như:

Nghiên cứu [1] đã đánh giá được sự phát triển cơ thể 

của học sinh và xây dựng hệ thống cỡ số phục vụ thiết 

Người phản biện: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ

                              2. PGS.TS. Lã Thị Ngọc Anh

kế trang phục cho học sinh một số trường trên địa bàn 

Hà Nội.

Nghiên cứu [2] đưa ra hệ thống cỡ số kích thước cơ 

thể người nam Miền nam Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi 

với 24 cỡ tương ứng với 5 vóc A, B, C, D, E

Trong nghiên cứu [3] đã xây dựng được hệ thống cỡ 

số cơ thể nữ sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội gồm 11 cỡ số theo 4 nhóm chiều cao với tỉ lệ đáp 

ứng là 87,9%.

Tác giả Vũ Thị Lan Hương đã nghiên cứu đặc điểm 

hình thái cơ thể và xây dựng hệ thống cỡ số cho học 

sinh lứa tuổi 14 ở tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định [4].

Trong nghiên cứu [5] tác giả đã nghiên cứu, góp phần 

đánh giá sự phát triển hình thái cơ thể trẻ em gái lứa 

tuổi tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bảng hệ thống cỡ số phục vụ cho thiết kế, may sản 

phẩm sơ mi nữ, quần âu và váy nữ trong độ tuổi từ  

18 ÷ 55 tuổi được đưa ra trong nghiên cứu [6]. 
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Nghiên cứu [7] đã nghiên cứu, đề xuất được hệ thống 

cỡ số trẻ em tiểu học địa bàn thành phố Hà Nội gồm 23 

cỡ số tối ưu với tỉ lệ phục vụ là 82,2%. 

Tác giả Lê Đức Việt đã đánh giá được sự phát triển 

đặc điểm hình thái của cơ thể học sinh lứa tuổi 17 trên 

địa bàn thành phố Hà Nội và góp phần xây dựng hệ 

thống cỡ số phục vụ thiết kế trang phục học sinh trung 

học [8].

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về đặc điểm hình 

thái và xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể cho các đối 

tượng và các khu vực khác nhau, tuy nhiên các đề tài 

chủ yếu tập trung nghiên cứu cho đối tượng là học sinh 

trên địa bàn Hà Nội và sinh viên một số trường đại học. 

Nghiên cứu về xây dựng hệ thống cỡ số quần áo cho 

học sinh nam lứa tuổi tiểu học trên địa bàn thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương chưa được thực hiện. Mục 

tiêu của nghiên cứu này là xác định các kích thước cơ 

thể và xây dựng hệ thống cỡ số cho học sinh nam tiểu 

học tại thành phố Chí Linh nhằm ứng dụng vào thiết kế 

trang phục.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Học sinh nam lứa tuổi tiểu học có cơ thể bình thường 

về mặt nhân trắc, được chọn ngẫu nhiên từ các trường 

tiểu học của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Tiểu 

học Chu Văn An, tiểu học Thái Học, tiểu học Văn An).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Áp dụng phương pháp nghiên cứu điều tra cắt ngang, 

phương pháp đo trực tiếp.
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Trong đó: 

n: Cỡ mẫu; 

Với nghiên cứu sinh học thường sử dụng mức xác suất  

p = 0,95 ứng với  = 0,05 có Z = 1,96;  = 0,03

Nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên và đo các kích thước 

cơ thể của 308 học sinh. Mỗi học sinh đo 32 kích thước, 

đó là các kích thước cơ bản của cơ thể người dựa trên 

sự tham khảo các kích thước trong TCVN 5781:2009 

gồm: 15 kích thước chiều cao, 10 kích thước rộng và 

dày, 6 kích thước vòng, 1 cân nặng. Số đo nhân trắc 

của học sinh ở tư thế đứng theo đúng quy định chung 

về phương pháp đo cơ thể người [11,12].

Sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang, phương 

pháp đo trực tiếp kết hợp sử dụng các dụng cụ đo: Cân 

trọng lượng, thước đo chiều cao, thước kẹp, thước 

dây để tiến hành đo các kích thước.

Số liệu đo được xử lý và phân tích trên phần mềm 

SPSS [9,10] nhằm: Xác định các đặc trưng thống kê; 

Kiểm chứng kích thước chủ đạo tuân theo quy luật 

phân phối chuẩn; Kiểm chứng bước nhảy đề xuất phù 

hợp; Dùng trắc nghiệm F trong phân tích anova để 

kiểm định sự phù hợp của hàm tương quan chuẩn hóa.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Xác định kích thước chủ đạo

* Xác định kích thước chính: Sử dụng phương pháp 

phân tích thành phần chính trong phân tích số liệu đa 

chiều trên phần mềm SPSS để phân tích thành phần 

chính, xác định kích thước chính, kết quả được thể 

hiện rút gọn trong Bảng 1. 

Bảng 1. Tổng phương sai trích

Các 

thành 

phần

Các giá trị riêng ban đầu

Lượng biến thiên của các  

số đo được giải thích bởi các 

thành phần chính

Lượng biến thiên của các số  

đo được giải thích bởi các thành 

phần chính sau khi xoay

Tổng 

cộng

%  

phương sai

%  

tích lũy

Tổng 

cộng

%  

phương sai

%  

tích lũy

Tổng 

cộng

%  

phương sai

%  

tích lũy

1 20,09 62,77 62,77 20,09 62,77 62,77 12,49 39,02 39,02

2 3,13 9,79 72,56 3,13 9,79 72,56 10,14 31,70 70,72

3 1,84 5,74 78,29 1,84 5,74 78,29 2,42 7,58 78,29

4 0,90 2,81 81,10       

…

30 0,02 0,08 99,94       

31 0,02 0,06 100,00       

32 0,00 0,00 100,00       

Từ Bảng 1 ta có 3 thành phần chính tương ứng với 3 

giá trị riêng lớn nhất là 20,09; 3,13 và 1,84. Có 62,77% 

quán tính của đám mây số liệu được phản ánh bởi 

thành phần chính thứ nhất, 9,79% quán tính của đám 

mây số liệu được phản ánh bởi thành phần chính thứ 

hai và 5,74% được phản ánh bởi thành phần chính 

thứ ba. Với ba thành phần chính này ta thu được đám 

mây ảnh giải thích được 78,29% đặc tính của số liệu 

ban đầu.
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Hình.1. Biểu đồ các giá trị riêng

Hình 1 biểu diễn các giá trị riêng tương ứng các thành 

phần. Hình 1 cho thấy từ giá trị thứ 4 trở đi thì sự sai 

khác về giá trị riêng giữa các thành phần là không đáng 

kể. Từ kết quả phân tích Bảng 1 và Hình 1, nghiên cứu 

đề xuất lựa chọn 3 kích thước chính cho phân tích xây 

dựng hệ thống cỡ số.

Kích  thước chính được xác định căn cứ vào mối quan 

hệ  tương quan giữa kích thước và các trục chính của 

ma trận trước và sau khi xoay. Kết quả được thể hiện 

cụ thể trong Bảng 2.

Bảng 2. Bảng hệ số tương quan giữa biến và các trục chính

TT Số đo

Ma trận  

ban đầu

Ma trận  

sau khi xoay

1 2 3 1 2 3

1 Cân nặng 0,95 0,10 0,10 0,62 0,73 0,03

2 Chiều cao cơ thể 0,93 -0,26 -0,22 0,92 0,36 0,04

3 Chiều cao từ đốt 
sống cổ thứ 7 đến 
gót chân

0,94 -0,19 -0,23 0,89 0,40 0,10

…

29 Vòng ngực 0,88 0,25 0,12 0,48 0,78 0,11

30 Vòng eo 0,70 0,41 0,29 0,19 0,84 0,08

31 Vòng mông 0,91 0,21 0,07 0,54 0,75 0,13

32 Vòng đùi 0,81 0,01 0,33 0,47 0,71 -0,20

Kết quả Bảng 2 cho thấy: Trong hệ trục tọa độ ban đầu 

và sau khi xoay, kích thước chiều dọc có mối quan hệ 

tương quan cao hơn cả với các trục chính là chiều cao 

cơ thể, kích thước chiều ngang và kích thước vòng có 

mối quan hệ tương quan cao hơn cả với các trục chính 

là vòng ngực và vòng mông. Do vậy, 3 kích thước 

chính trong hệ thống cỡ số cơ thể học sinh nghiên cứu 

được đề xuất lựa chọn là: Chiều cao cơ thể (Cct), vòng 

ngực (Vn) và vòng mông (Vm).* Kiểm chứng các kích 

thước chiều cao cơ thể (Cct), vòng ngực (Vn) và vòng 

mông (Vm) tuân theo quy luật phân phối chuẩn.  

Bảng 3. Đặc trưng thống kê kích thước Cct, Vn, Vm

TT Cct Vn Vm

Trị số trung bình 128,81 61,24 68,99

Số trung vị 128,00 61,00 69,00

Độ lệch chuẩn 10,22 6,56 6,91

Độ lệch (SK) 0,19 0,36 0,16

Bảng 3 cho thấy các kích thước chủ đạo đều có trị số 

trung bình và trung vị gần bằng nhau và độ lệch SK < 1.

Biểu đồ phân phối của các kích thước (Hình 2, 3, 4) 

có dạng hình chuông gần với đường cong phân phối 

chuẩn và số liệu phân phối khá đều 2 bên.

 

Hình 2. Biểu đồ phân bố kích thước Cct

 

Hình 3. Biểu đồ phân bố kích thước Vn

 

Hình 4. Biểu đồ phân bố kích thước Vm

Sử dụng biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot 

cho thấy một hình ảnh trực quan về sự phân bố dữ 

liệu, kết quả được thể hiện ở các Hình 5, 6, 7.

 

Trị số quan sát 

Hình 5. Biểu đồ phân phối chuẩn của phần dư  
kích thước Cct



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

52 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, Số 1 (84) 2024

Trị số quan sát 

Hình 6. Biểu đồ phân phối chuẩn của phần dư  
kích thước Vn

Trị số quan sát 

Hình 7. Biểu đồ phân phối chuẩn của phần dư  
kích thước Vm

Biểu đồ Normal P-P Plot cho thấy các trị số quan sát 

đều nằm gần đường thẳng phương trình hồi quy tuyến 

tính. Từ kết quả phân tích trên cho thấy rằng, ba kích 

thước chiều cao cơ thể, vòng ngực và vòng mông là ba 

kích thước chủ đạo của hệ thống cỡ số nghiên cứu và 

ba kích thước này tuân theo quy luật phân phối chuẩn.

3.2. Xác định bước nhảy của kích thước chủ đạo

Tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5782 - 2009 

và phân tích biểu đồ phân phối của các kích thước, 

nghiên cứu đề xuất bước nhảy của kích thước chiều 

cao cơ thể là 6 cm, bước nhảy của kích thước vòng 

ngực và vòng mông là 4 cm. 

Bước nhảy của các kích thước chủ đạo đề xuất được 

kiểm định là phù hợp thông qua việc kiểm định phương 

sai giữa các nhóm. Giả thiết cần kiểm định là phương 

sai của kích thước vòng ngực và vòng mông giữa các 

nhóm phân theo chiều cao cơ thể phải đồng nhất. Kết 

quả kiểm định được thể hiện trong Bảng 4.

Bảng 4. Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai 

Bảng 4 cho thấy kích thước vòng ngực và vòng mông 

lần lượt có Sig kiểm định Levene bằng 0,088 và 0,141 

đều > 0,05. Do vậy phương sai của kích thước vòng 

ngực và vòng mông giữa các nhóm phân theo chiều 

cao cơ thể là đồng nhất. 

Nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm định F trong phân 

tích anova để kiểm tra sự khác biệt giá trị trung bình 

giữa các nhóm kích thước vòng ngực và vòng mông 

phân theo chiều cao cơ thể. Kết quả kiểm định F ở 

bảng anova được trình bày ở Bảng 5.

Bảng 5. Phân tích anova kích thước Vn và Vm

Sig kiểm định F đối với giữa các nhóm kích thước vòng 

ngực, vòng mông đều bằng 0,00 < 0,05. Điều đó thể 

hiện: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giá trị trung 

bình giữa các nhóm kích thước vòng ngực và vòng 

mông phân theo các nhóm chiều cao cơ thể. 

Bước nhảy của kích thước chủ đạo đề xuất phù hợp 

(bước nhảy của chiều cao cơ thể là 6 cm, bước nhảy 

của vòng ngực và vòng mông là 4 cm) vì có sự khác 

biệt giữa giá trị trung bình của các nhóm và phương sai 

giữa các nhóm là đồng nhất. 

3.3. Xây dựng hàm tương quan giữa các kích thước 

chủ đạo với kích thước thứ cấp

Hàm tương quan chuẩn hóa giữa các kích thước chủ 

đạo (chiều cao cơ thể, vòng ngực, vòng mông) với 

các kích thước thứ cấp nhằm phục vụ cho việc thiết 

kế trang phục. Hàm tương quan chuẩn hóa được xây 

dựng dựa trên phần mềm SPSS, kết quả được trình 

bày trong Bảng 6.

Bảng 6. Hàm tương quan giữa kích thước chủ đạo và kích thước thứ cấp

TT Kích thước Hàm tương quan chuẩn hóa R Sig.

1 Cân nặng y = -38,784 + 0,18*x
1
 + 0,336*x

2
 + 0,331x

3
0,948 0,000

2 Chiều cao từ đốt sống cổ thứ 7 đến gót chân y = -12,972 + 0,853*x
1
 + 0,024*x

2
 + 0,116x

3
0,982 0,000

3 Chiều cao từ mỏm cùng vai đến gót chân y = -14,541 + 0,872*x
1
 + 0,006*x

2
 + 0,062x

3
0,971 0,000

4 Chiều cao từ họng cổ đến gót chân y = -11,104 + 0,007*x
1
 + 0,002*x

2
 + 0,001x

3
0,978 0,000

…

27 Vòng cổ y = 14,394 - 0,023*x
1
 + 0,056*x

2
 + 0,216x

3
0,53 0,000
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TT Kích thước Hàm tương quan chuẩn hóa R Sig.

28 Vòng eo y = 20,892 - 0,191*x
1
 + 0,546*x

2
 + 0,388x

3
0,846 0,000

29 Vòng đùi y = -4,673 + 0,037*x
1
 + 0,2*x

2
 + 0,377x

3
0,833 0,000

Trong đó:     

x
1
: Chiều cao cơ thể;  

x
2
: Vòng ngực; 

x
3
: Vòng mông;  

y: Kích thước phụ thuộc

Các hàm tương quan trong Bảng 6 đều có giá trị sig. 

nhỏ hơn 0,05 và đa phần các thông số R ứng với mỗi 

hàm tương quan lớn hơn 0,5. Do vậy, các phương 

trình hồi quy là phù hợp và có ý nghĩa thống kê. 

3.4. Xác định khoảng cỡ và số lượng cỡ số tối ưu

Kết quả tính toán số lượng cỡ và tỉ lệ phục vụ của các 

cỡ số được thể hiện trong Bảng 7.

Bảng 7. Tỉ lệ các cỡ số

Vòng ngực

(cm)

Vòng mông

(cm)

Chiều cao (cm)

110 116 122 128 134 140 146 152

52
58 2,27 4,87 1,29      

62 0,65 0,97 0,97      

56

58  1,29 0,97      

62  2,27 4,22 1,62     

66  2,59 2,92 1,29     

70   1,29      

60

62   2,92      

66  0,97 1,29 3,57 0,97    

70   2,92 5,19 2,92 2,59 0,97  

64

66  0,65 0,97      

70  0,65 2,27 2,92 3,24 2,59 2,27  

74    2,27 3,25 3,89 0,65  

68

70   1,62      

74   0,97  0,97 2,92 1,62  

78      1,62 0,97  

72
78     3,25  2.92  

82      1,62 0,97

76 78       2.27  

80 82       0,65  

Nghiên cứu lựa chọn phương án cỡ số tối ưu đại diện 

cho không ít hơn 2% của mỗi nhóm chiều cao cơ thể, 

vòng ngực và vòng mông, đề xuất được 24 cỡ số đáp 

ứng 73,31% dân số của thành phố Chí Linh trong độ 

tuổi nghiên cứu.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã đưa ra được các kích thước chủ đạo 

trong việc xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể học sinh 

nam tiểu học tại thành phố Chí Linh là: Chiều cao cơ 

thể, vòng ngực và vòng mông. Bước nhảy của kích 

thước chiều cao cơ thể bằng 6 cm, bước nhảy của kích 

thước vòng ngực và vòng mông bằng 4 cm.

Xây dựng hàm tương quan chuẩn hóa giữa kích thước 

chủ đạo với kích thước phụ thuộc phù hợp và có ý 

nghĩa thống kê (chỉ số sig. nhỏ hơn 0,05).

Đề xuất được 24 cỡ số tối ưu trong hệ thống cơ thể trẻ 

em nam tiểu học với tỉ lệ phục vụ là 73,31%. 

Nghiên cứu này còn giới hạn về đối tượng nghiên cứu 

vì chỉ nghiên cứu trên đối tượng học sinh nam, cần có 

cuộc nghiên cứu nhân trắc trên đối tượng học sinh nữ 
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